KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MGN B3 
Tên giáo viên: Đỗ Thị Hường 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 05/09 đến 10/09
	Tuần 2
Từ 12/09 đến 17/09
	Tuần 3
Từ 19/09 đến 24/09
	Tuần 4
Từ 26/09 đến 01/10
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trước khi đến lớp, quan tâm đến sức khỏe của trẻ, đo thân nhiệt của trẻ trước khi vào lớp. 
- Cô nhắc nhở trẻ chào cô, chào ông bà, bố mẹ khi vào lớp.
- Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. 

- Khởi động: Đi khởi động với các động tác kết hợp một số kĩ năng đi thường, đi gót, đi nghiêng mép ngoài bàn chân, chạy nhấc cao đùi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô theo nhạc bài hát “ Ở trường cô dạy bao điều hay”
- Trọng động: Tập bài tập phát triển chung với gậy.
- Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ nhịp nhàng các động tác thể dục theo hiệu lệnh.
+ Hô hấp: Thổi bóng
+ Tay: Hai tay ra trước, lên cao.
+ Thân: Hai tay ra trước, vặn mình đồng thời 2 tay đưa sang phải( đổi bên).
+ Chân: Hai tay chống hông, đưa chân vuông góc, duỗi thẳng về phía trước.
+ Bật: Hai tay sang ngang, vỗ lên cao kết hợp bật - chụm - tách.
- Hồi tĩnh: Cho trẻ tập các động tác dân vũ nhẹ nhàng theo nhạc. (MT1) 

	MT1

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu và các hoạt động được tổ chức tết trung thu.
- Cho trẻ nghe các bài hát về Trường Mầm non “Trường chúng cháu là trường mầm non, Vui đến trường, Bông hoa mừng cô, Cô giáo, Đu quay, Mời bạn ăn, Bàn tay cô giáo …” Xem tranh ảnh, vidio về ngày hội đến trường của Bé, quang cảnh sân trường, chơi đồ chơi theo ý thích.
- Cho trẻ xem và trò chuyện thông qua các bức ảnh về hoạt động của trường lớp mầm non.
- Trao đổi về việc thực hiện các nội quy, quy định của lớp. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày khai giảng, về trường mầm non mà trẻ đang theo học. Trẻ nói tên và địa chỉ của trường, lớp khi được hỏi, trò chuyện. (MT45) 

- Trò chuyện tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp (MT47) 

	MT45, MT47

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động rèn kĩ năng
- Dạy trẻ kĩ năng lau mặt, lau miệng 

	Hoạt động làm quen với toán
Ôn đếm xác định SL nhóm đối tượng trong phạm vi 5 (MT30) 

	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết mối quan hệ nhiều bằng nhau 

	Hoạt động làm quen với toán
- Nhận biết MQH nhiều hơn – ít hơn. (MT31) 

	MT30, MT87, MT55, MT31, MT46

	
	T3
	Hoạt động rèn kĩ năng
- Rèn trẻ cách ngồi và xếp hàng theo đúng tổ 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Đi bằng gót chân
- TCVĐ: Gia đình chung sức 

	Hoạt động âm nhạc
- DH: Vui đến trường
- NH: Ngày đầu tiên đi học (MT87) 

	Hoạt động vận động
- VĐCB: Đi khuỵu gối
- TC: Ném bóng vào rổ 

	

	
	T4
	Hoạt động rèn kĩ năng
- Rèn trẻ kĩ năng lấy và cất đồ dùng vệ sinh cá nhân theo đúng ký hiệu 

	Hoạt động khám phá
Một ngày ở trường của bé. 

	Hoạt động khám phá
Lớp học của bé. 

	Hoạt động khám phá
- Tìm hiểu công việc của bác cấp dưỡng (MT46) 

	

	
	T5
	Hoạt động rèn kĩ năng
Hướng dẫn trẻ cách rửa tay, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ cái trống
(Tiết mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu bức tranh trường mầm non
( Tiết đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu những chiếc ô
( Tiết đề tài) 

	

	
	T6
	Hoạt động rèn kĩ năng
- Hướng dẫn trẻ cách LĐTT 

	Hoạt động văn học
Thơ "Cô dạy"
Tác giả: Phạm Hổ 

	Hoạt động văn học
- Vì sao bé Bin nín khóc (MT55) 

	Hoạt động văn học
Thơ "Cô Giáo của em"
Tác giả: Chu Huy 

	

	
	T7
	Hoạt động rèn kĩ năng
- Rèn kĩ năng lau mặt, lau miệng 

	Hoạt động ôn tập
Lớp học của bé. 

	Hoạt động ôn tập
Tô màu bức tranh trường mầm non
( Tiết đề tài) 

	Hoạt động ôn tập
Nghỉ ĐHCNVC 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	- HĐCCĐ: Quan sát quang cảnh sân trường vào ngày khai giảng
- TCVĐ: Bóng tròn to.
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Tham quan nhà để xe trường
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Tham quan Phòng bảo vệ
- TCVĐ: Đua thuyền
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Tập tầm vông
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	MT83

	
	T3
	- Giao lưu với lớp B4: Làm quen các bạn. 

	- Giao lưu với lớp B4: Tổ chức thi đua giao lưu các trò chơi dân gian. 

	- Giao lưu với lớp B4: Đọc thơ, ca dao, đồng dao. 

	- Giao lưu với lớp B4: Trò chơi Kéo co. 

	

	
	T4
	- HĐCCĐ: Thăm quan phòng y tế
- TCVĐ: lăn bóng
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện công việc bác bảo vệ
- TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện công việc bác lao công
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Thăm quan nhà bếp
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	

	
	T5
	- HĐCCĐ: Quan sát đồ chơi trong sân trường
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Hướng dẫn trẻ bỏ rác đúng nơi quy định
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

Hoạt động khác
- Hướng dẫn trẻ bỏ rác đúng nơi quy định. (MT83) 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây bưởi
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết hôm nay
- TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	

	
	T6
	- HĐCCĐ: Lao động tập thể nhặt bỏ rác đúng nơi quy định, tưới nước bồn cây…nhặt lá cây, nhổ cỏ bồn cây…
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Lao động tập thể nhặt bỏ rác đúng nơi quy định, tưới nước bồn cây…nhặt lá cây, nhổ cỏ bồn cây…
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Lao động tập thể nhặt bỏ rác đúng nơi quy định, tưới nước bồn cây…nhặt lá cây, nhổ cỏ bồn cây…
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Lao động tập thể nhặt bỏ rác đúng nơi quy định, tưới nước bồn cây…nhặt lá cây, nhổ cỏ bồn cây…
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	

	
	T7
	- HĐCCĐ: Quan sát hoa giấy
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Quan sát nhà để xe
- TCVĐ: taxi,taxi
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Quan sát hoa mẫu đơn
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây sấu
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non(T1); Lắp ghép đồ chơi trong sân trường( T2). Góc phân vai:Bác đầu bếp tài ba(T3). 
- Góc phân vai: Chơi lớp mẫu giáo, phòng khám, nấu ăn, siêu thị…
- Góc xây dựng: Xây trường mầm non, lắp ghép các đồ chơi ngoài trời, xây dựng khu vui chơi, tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích…

- Góc tạo hình: Tô, vẽ, cắt dán các hình ảnh trang trí tranh cảnh trường mầm non, bánh trung thu, cắt dán đồ chơi trung thu.
- Góc văn học: Trẻ đọc thơ, kể chuyện “ Nghe lời cô giáo, Bé tới trường, Em luôn nhẹ nhàng, Cảm ơn, Rửa tay… Món quà của cô giáo”
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, nhặt lá vàng cho cây.
- Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Kỹ năng cất, lấy ba lô, cách đi và cất dép, biết tết sợi đôi
- Góc học tập: Cắt dán đồ dùng theo số lượng, phân nhóm đồ dùng, đồ chơi, tách một nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ.Tìm 2 đồ vật có chiều cao khác nhau xung quanh lớp.Hướng dẫn trẻ biết cách diễn đạt và nói rõ để người khác có thế nghe hiểu 

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định (MT54) 

- Tự chọn đồ chơi theo ý thích (MT70) 

	MT54, MT70

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn trẻ bê ghế vào bàn ăn.Vệ sinh đúng nơi quy định, thực hành rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, lau mặt trước khi ăn. Rèn trẻ cầm thìa bát đúng cách, ngồi ngay ngắn, xúc cơm gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Mời cô, mời các bạn, trẻ biết tự cầm thìa giữ bát, xúc cơm gọn gàng, không nói chuyện, biết nhặt cơm rơi để vào khay, lau tay, lau miệng, xúc miệng bằng nước muối loãng sau khi ăn. Nói được tên một số món ăn hàng ngày
- Động viên trẻ ăn hết xuất, ăn các loại thức ăn…
- Nhận biết được các kí hiệu nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm 
- Kể chuyện cho trẻ nghe: Người bạn tốt, Thỏ trắng đi học, Nếu không đi học….
- Hát bài hát: Em lên bốn, Vui đến trường, Chào ngày mới, Mời bạn ăn…..
- Đọc thơ: Giờ ăn, Rửa tay. 

- Có một số hành vi tốt trong ăn uống biết mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ. (MT13) 

	MT13

	Hoạt động chiều
	T2
	Trò chuyện về nội quy lớp
Về ngày khai giảng 

	Rèn các đội hình học tập, nghe và thực hiện theo các hiệu lệnh của cô. 

	Rèn nề nếp trong giờ học: ngồi ngay ngắn, chú ý, không nói chuyện, không nói leo... 

	Cô và trẻ chơi trò chơi "cáo và thỏ" 

	

	
	T3
	Rèn trẻ kĩ năng lấy và cất đồ dùng vệ sinh cá nhân theo đúng ký hiệu 

	Âm nhạc:
- VĐMH: Rước đèn dưới ánh trăng 
- TC: Ai nhanh nhất 

	VĐCB: Bật liên tục về phía trước
TC: Đẩy bóng 

	ÂM NHẠC
DH: Đu quay,
NH: Bàn tay cô giáo, 

	

	
	T4
	Hướng dẫn trẻ cách rửa tay, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

	Làm bài tập toán trang 1 

	Làm bài tập toán trang 4 

	Dạy trẻ thuộc thơ "Cô giáo của em" 

	

	
	T5
	Dạy cho trẻ kĩ năng lấy và cất đồ dùng học tập theo đúng ký hiệu 

	Dạy trẻ cách cất và lấy đồ chơi đúng nơi quy định 

	Dạy trẻ thuộc thơ "Bạn mới" 

	Giao lưu văn nghệ 

	

	
	T6
	Lao động tập thể
Nêu gương bé ngoan 

	Lao động tập thể
Nêu gương bé ngoan 

	Làm quen chữ O 

	Làm quen chưa Ô 

	

	
	T7
	- Cô và trẻ đọc thuộc thơ " Phải là hai tay" 

	Rèn trẻ Kĩ năng chia học liệu 

	Đọc thơ "Cô giáo của em" 

	Rèn trẻ trò chơi "Đua thuyền" 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Khai Giảng 
	Lớp học của bé 
	Đỗ dùng đồ chơi bé thích 
	Trường Mầm non 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
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